Ngày soạn: 2/10/2022                 TUẦN 5:                      
 Ngày d¹y: 3 /10/2022
  TiÕt 9,10:                                     ÔN TẬP :
          Các phương châm hội thoại .Rèn kĩ năng làm bài tập 
A. MỤC TIÊU:
1.Kiến thức : Hệ thống lại cho học sinh kiến thức về các phương châm hội thoại. Các trường hợp không tuân thủ phương châm hôị thoại.
2.Năng lực : Nắm và hiểu được từ ngữ xưng hô, cách sử dụng từ ngữ xưng hô trong hội thoại.
- Phân biệt được cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp
3 .Phẩm chất : Hs có kỹ năng sử dụng Tiếng Việt trong giao tiếp, tạo lập văn bản. Có ý thức giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt.
* Träng t©m; VËn dông c¸c ph­¬ng ch©m héi tho¹i vµ c¸ch dÉn trùc tiÕp, gi¸n tiÕp trong lµm bµi tËp.
B. CHUẨN BỊ :     Gv: Nghiên cứu tài liệu, soạn giáo án
                           Hs: Ôn tập ở nhà, sách giáo khoa, vở ghi.
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. KHỞI ĐỘNG  :
2.HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
I. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NĂM
1. Lập bảng ôn tập các phương châm hội thoại:
	Các PCHT
	Khái niệm
	Ví dụ

	


Lượng
	- Khi giao tiếp cần nói có nội dung; nội dung của lời nói phải đáp ứng nhu cầu của cuộc giao tiếp, không thừa không thiếu.
	An: -Cậu có biét bơi không?
Ba: -Biết chứ, thậm chí còn bơi giỏi nữa.
An: -Cậu học bơi ở đâu vậy?
Ba: -Dĩ nhiên là ở dưới nước chứ còn ở đâu.
* Phân tích: Khi An hỏi câu “Học bơi ở đâu?” mà Ba trả lời “ở dưới nước” thì câu trả lời của Ba không mang đầy đủ nội dung mà An cần biết, vì vậy ngay trong nghĩa của “bơi” đã có “ở dưới nước”.Trả lời như thế là vừa thừa, vừa thiếu, nội dung lời nói không đúng yêu cầu giao tiếp. 

	



Chất
	- Khi giao tiếp đừng nói điều màmình không tin là đúng hay không có bằng chứngxác thực.
	- Ăn đơm, nói đặt: vu khống, đặt điều, bịa chuyện cho người khác.
- Ăn ốc, nói mò: vu khống, bịa đặt.
- Cãi chày, cãi cối: cố tranh cãi nhưng không có lí lẽ gì cả.
- Khua môi múa mép: khoác lác, ba hoa, phô trương.
- Nói dơi, nói chuột: nói lăng nhănng, linh tinh, không xác thực.
- Hứa hươu, hứa vượn: hứa để được lòng rồi không thực hiện lời hứa,

	


Quan hệ
	- Khi giao tiếp, cần nói đúng vào đề tài giao tiếp, tránh nói lạc đề.
	- Ông nói gà bà nói vịt: mỗi người nói một đằng không ăn khớp nhau, không hiểu nhau.
- Khách: “ Nóng quá!”
Chủ nhà: “Mất điện rồi”.
Chủ nhà hiểu đó không phải một thông báo mà là một yêu cầu: “Làm ơn bật quạt lên!”. Nên mới đáp: “Mất điện rồi”.

	
Cách thức
	- Khi giao tiếp cần chú ý nói ngắn gọn, rành mạch, tránh nói mơ hồ.
	Câu tục ngữ:
+ Ăn lên đọi, nói lên lời”
 Khuyên người ta nói năng phải rõ ràng, rành mạch.
+ Dây cà ra dây muống:
Chỉ cách nói dai` dòng, rườm rà.
+ Luống buống như ngậm hạt thị:
Chỉ cách nói ấp úng, không thành lời, không rành mạch.

	Lịch sự
	- Khi giao tiếp, cần chú ý đến sự tế nhị, khiêm tốn và tôntrọng người khác.
	- Dạo này mày lười lắm.
Con dạo này không được chăm chỉ lắm!
- Trong kho tàng tục ngữ ca dao VN có nhiều câu khẳng định vai trò của ngôn ngữ trong cuộc sống và khuyên người ta nên dùng những lời lẽ lịch sự, nhã nhặn trong giao tiếp.
- Tiếng chào cao mâm cỗ.
Hoặc: “Lời chào cao hơn mâm cỗ”.
-  Lời nói chẳng mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.
-  Kim vàng ai nỡ uốn câu
Người khôn ai nỡ nói nhau nặng lời.



	 Quan hệ giữa phương châm hội thoại và tình huống giao tiếp:
? Em hãy lấy một tình huống giao tiếp. 
? Phân tích mối quan hệ giữa phương châm hội thoại và tình huống giao tiếp.
· Trong chuyện “Chào hỏi”. Câu hỏi của chàng rể “Bác làm việc vất vả lắm phải không?”. Trong tình huống khác có thể coi là lịch sự thể hiện sự quan tâm đến người khác. nhưng trong tình huống này, người ta đang làm việc trên cây cao mà chàng rể gọi tụt xuống để hỏi. Tức là đã quấy rối, đã làm phiền hà cho người đó. Câu hỏi có vẻ lịch sự hoá ra không lịch sự
 Các trường hợp không tuân thủ PCHT
? Việc không tuân thủ các phương châm hội thoại bắt nguồn từ đâu
- Phương châm hội thoại chỉ là những yêu cầu chung trong giao tiếp chứ không phải là những quy định có tính bắt buộc.
- Những trường hợp không tuân thủ phương châm hội thoại thường là do những nguyên nhân sau:
+ Người nói vô ý, vụng về, thiếu văn hoá giao tiếp.
+ Người nói phải ưu tiên cho một phương châm hội thoại hoặc một yêu cầu khác quan trọng hơn.
Ví dụ: 
An: -Cậu có biết chiếc máy bay đầu tiên được chế tạo vào năm nào không?-An hỏi.
Ba: - Đâu! Khoảng thế kỉ XX.
Câu trả lời của Ba không đáp ứng đúng yêu cầu như An mong muốn tức là đã không tuân thủ phương châm về lượng. Trong trường hợp này Ba không biết chính xác năm chế tạo chiếc máy bay đầu tiên trên thế giới. Để tuân thủ phương châm về chất (thì Ba đã không nói những điều mà mình không có bằng chứng xác thực). Ba phải trả lời chung chung.
- Người nói muốn gây sự chú ý để người nghe hiểu câu nói theo một hàm ý nào đó.
Gv -Khi nói “Tiền bạc chỉ là tiền bạc”, không phải người nói đã không tuân thủ phương châm về lượng. Xét về nghĩa tường minh thì câu này không tuân thủ phương châm về lượng bởi vì nó dường như không cho người nghe thêm một thông tin nào. Xét về nghĩa hàm ý thì câu này muốn nói: Tiền bạc chỉ là phương tiện để sống chứ không phải là mục đích cuối cùng của con người; con người không nên chạy theo đồng tiền mà quên đi những thứ quan trọng hơn, thiêng liêng hơn trong cuộc sống. Tức là như vậy vẫn đảm bảo tuân thủ phương châm về lượng.
 Xưng hô trong hội thoại
? Kể  tên các từ ngữ dùng để xưng hô trong Tiếng Việt
? So sánh với các ngôn ngữ khác và rút ra nhận xét về từ ngữ xưng hô trong Tiếng Việt
- Tiếng việt có một hệ thống xưng hô rất phong phú, tinh tế và giàu sắc thái biểu cảm.
Gv: Người nói cần căn cứ vào đối tượng và các đặc điểm kháccủa tình huống giao tiếp để xưng hô cho thích hợp.
? Đọc lại ví dụ phần ngữ liệu SGK về cuộc đối thoại giữa Mèn và Choắt
-Hs: Đọc lại,
a)Đoạn đối thoại thứ nhất giữa Dế Choắt và Dế Mèn:
+ Dế Choắt xưng hô với Dế Mèn: anh.
+ Dế Mèn xưng hô với Dế Choắt: chú máy.
b) Đoạn đối thoại thứ hai giữa Dế Choắt và Dế Mèn:
+ Trong cuộc đối thoại này, giữa Dế Choắt và Dế Mèn đều xưng hô với nhau là: Anh - tôi. Đó là sự xưng hô bình đẳng. 
          
Cách dẫn trực tiếp, gián tiếp
? Em hãy phân biệt cách dẫn trực tiếp và cách đẫn gián tiếp.
	Dẫn trực tiếp
	Dẫn gián tiếp

	Là nhắc lại nguyên vẹn lời nói hay ý nghĩ của người hoặc nhân vật (không sửa đổi); sử dụng dấu hai chấm (:) để ngăn cách phần thường kèm theo dấu ngoặc kép.
VD: Cháu nói: “Đấy, bác cũng chẳng “thèm” người là gì?”
	Là thuật lại lời nói hay ý nghĩ của người hoặc nhân vật, có điều chỉnh cho thich hợp; không dùng dấu hai chấm; lời dẫn gián tiếp không đặt trong dấu ngoặc kép.
VD:



	2. Quan hệ giữa phương châm hội thoại và tình huống giao tiếp:

- Để tuân thủ các phương châm hội thoại, người nói phải được các đặc điểm của tình huống giao tiếp (Nói với ai? Nói khi nảo? Nói để làm gì? Nói ở đâu?)





3. Các trường hợp không tuân thủ PCHT

+ Người nói vô ý, vụng về, thiếu văn hoá giao tiếp.

+ Người nói phải ưu tiên cho một phương châm hội

+ Người nói muốn gây sự chú ý để người nghe hiểu câu nói theo một hàm ý nào đó.























4. Xưng hô trong hội thoại:



- Tiếng việt có một hệ thống xưng hô rất phong phú, tinh tế và giàu sắc thái biểu cảm.






a. Đó là cách xưng hô bất bình đẳng, của một kẻ thế yếu  cảm thấy mình thấp hèn cần nhờ vả người khác ở vị thế mạnh, kiêu căng, hách dich.
b. Đó là sự xưng hô bình đẳng. 
5. Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp:

- Trong cách dẫn trực tiếp, có thể đổi vị trí giữa hai phần: lời dẫn và lời được dẫn. Đặt lời dẫn lên trước, ngăn cách với phần lời dẫn bằng dấu gạch ngang hoặc dấu phẩy.

+ “Đấy, bác cũng chẳng “thèm” người là gì?”- Cháu nói.
+  “Đấy, bác cũng chẳng “thèm” người là gì?”, cháu nói.

Bµi tËp 1 : ViÕt ®o¹n v¨n cã sö dông lêi dÉn trùc tiÕp. (Tuú chän néi dung)
Bµi tËp 2 : ViÕt ®o¹n v¨n cã sö dông lêi dÉn gi¸n tiÕp. (Tuú chän néi dung)



 
II. LUYỆN KĨ NĂNG LÀM BÀI TẬP
           Bài tập 1:
? Vận dụng phương châm về lương để phân tích những câu thơ sau:
a. Trâu là một loài gia súc nuôi ở trong nhà.
b. Én là một loài chim có hai cánh.
   -> a. Thừa “ nuôi ở trong nhà” vì “gia súc” đã mang nghĩa thú nuôi trong nhà.
   -> b. Thừa “có hai cánh” vì tất cả các loài chim đều có hai cánh.
           Bài tập 2:
? Trên cơ sở phương châm về chất, em hãy chỉ ra những trường hợp nào là cần tránh trong giao tiếp:
a.Nói có căn cứ chắc chắn là 
b.Nói sai sự thật một cách cố ý, nhằm che dấu điều gì đó là 
c.Nói một cách hú hoạ, không có căn cứ là 
d.Nói nhảm nhí, vu vơ là 
e. Nói khoác lác, làm ra vẻ tài giỏi hoặc nói những chuyện bông đùa, khoác lác cho vui là 
         -> a. “Nói có sách, mách có chứng”.
          -> b. “Nói dối”.
          ->c. “Nói mò”.
         -> d. “Nói nhăng nói cuội”.
         ->e. “Nói trạng”.
Bài tập 3: 
              Đặt tình huống hội thoại trong đó có sử dụng từ ngữ xưng hô phù hợp.
                                ( Học sinh đạt tình huống  GV sửa.)

Bài tập 4. 
           Viết đoạn văn có sử dụng lời dẫn trực tiếp (Trích hai câu thơ trong Truyện Kiều ) 
của Nguyễn Du?
                               - Cỏ non xanh tận chân trời.
                        Cành lê trắng điểm một vài bông hoa.
                               - Làn thu thuỷ nét xuân sơn
                          Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh.
	Lúc Trương Sinh trở về: Chàng quá tin lời con trẻ, tin có người đàn ông tối tối đến thường đến nhà nên mắng nhiếc nàng và đuổi đi, không cho vợ thanh minh, bất chấp cả hàng xóm làm chứng cho nàng.
1. Vũ Nương khổ đau vì bị đối xử tệ bạc, vì hạnh phúc gia đình tan vỡ, vì thói ghen tuông, độc đoán của chồng nên phải chọn dòng Hoàng Giang để khẳng định lòng thủy chung, son sắt của mình. Đó cũng là cách đê bảo toàn danh dự cho nàng.
	4. VẬN DỤNG:
	Chuyện người con gái Nam Xương mang đậm nét sáng tạo tài hoa của Nguyễn Dữ và đã trở thành một “kì bút” đầy tính nhân văn và đặc sắc Việt Nam.Bằng sự hiểu biết về tác phẩm, em hãy:
	Chỉ ra những chi tiết sáng tạo của tác phẩm?
       	Về nhà ôn tập lại các kiến thức đã học về Tiếng Việt, làm bài tập còn lại.
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